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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/6/2023 đến ngày 20/6/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2476/QĐ-BNN-VPĐP
	20/6/2023
	V/v phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia năm 2022 (Đợt 1)
	
	

	2
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2466/QĐ-BNN-VP
	20/6/2023
	Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Thuỷ lợi, Thuỷ sản, Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	231/TB-VPCP
	19/6/2023
	Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương
	
	

	4
	Bộ Giao thông Vận tải
	6429/BGTVT-TC
	19/6/2023
	Chuyển luồng ĐTNĐ Quốc gia thành ĐTNĐ địa phương theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP
	
	

	5
	Bộ Y tế
	3728/BYT-BH
	19/0/2023
	V/v tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023
	
	

	6
	Thủ tướng Chính phủ
	557/CĐ-TTg
	18/6/2023
	Công điện rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
	
	

	7
	Văn phòng Chính phủ
	4499/VPCP-KSTT
	17/6/2023
	Phản ánh về giải quyết TTHC đất đai tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	8
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1675/QĐ-BGDĐT
	16/.6/2023
	Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023
	
	

	9
	Thủ tướng Chính phủ
	707/QĐ-TTg
	16/6/2023
	Quyết định phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam
	
	

	10
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2279/BTTTT-KTS&XHS
	16/6/2023
	V/v triển khai, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các mục tiêu TTgCP giao tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	
	

	11
	Văn phòng Chính phủ
	555/TTg-QHĐP
	16/6/2023
	V/v thúc đẩy triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG
	
	

	12
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	6369/BGTVT-KHĐT
	16/6/2023
	Triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1)     qua tỉnh Tuyên Quang
	
	

	13
	Chính phủ
	34/2023/NĐ-CP
	16/6/2023
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
	31/7/2023
	

	14
	Chính phủ
	90/NQ-CP
	16/6/2023
	Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	15
	Bộ Lao động Thương binh  và Xã hội
	04/2023/TT-BLĐTBXH
	16/6/2023
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
	
	

	16
	Văn phòng Chính phủ
	4468/VPCP-KTTH
	16/6/2023
	Tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	
	

	17
	Văn phòng Chính phủ
	227/TB-VPCP
	16/6/2023
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng trưởng xanh
	
	

	18
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	4431/BTNMT-KHTC
	16/6/2023
	V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dựtoán ngân sách nhà nước năm 2024 và kếhoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03năm 2024-2026 từ nguồn kinh phí sựnghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	19
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4639/BKHĐT-QLĐT
	15/6/2023
	Về việc tổng hợp, phân loại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án BT chuyển tiếp và đề xuất phương án xử lý
	
	

	20
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	3900/BNN-HTQT
	15/6/2023
	V/v thúc đẩy bố trí vốn ODA cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn dập
	
	

	21
	Văn phòng Chính phủ
	225/TB-VPCP
	15/6/2023
	Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ giải quyết lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay
	
	

	22
	Văn phòng Chính phủ
	547/TTg-KSTT
	15/6/2023
	Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực chất và nâng cao hiệu quả tư vấn chính sách cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	
	

	23
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2251/BTTTT-CĐSQG
	15/6/2023
	/v Tổng kết thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng và định hướng triển khai năm 2023
	
	

	24
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	3900/BNN-HTQT
	15/6/2023
	V/v thúc đẩy bố trí vốn ODA cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	295/BC-CP
	15/6/2023
	BC kết quả thực hiện NQ 99/2019/QH14 của QH tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách PL về phòng cháy và chữa cháy
	
	

	26
	Bộ Công Thương
	14/2023/TT-BCT	
	14/6/2023
	Thông tư bãi bỏ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện		
	01/8/2023
	

	27
	Bộ Tài chính
	6102/BTC-CST
	14/6/2023
	V/v triển khai thực hiện Nghị định số 27/2023/NĐ-CP
	
	

	28
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4497/BKHĐT-TH
	14/6/2023
	Về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023
	
	

	29
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4496/BKHĐT-TH
	14/6/2023
	Về việc đề nghị Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	30
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4456/BKHĐT-TH
	13/6/2023
	Về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch PTKTXH năm 2023, dự kiến Kế hoạch PTKTXH năm 2024
	
	

	31
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4460/BKHĐT-TH
	13/6/2023
	V/v xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024
	
	

	32
	Bộ Công Thương
	13/2023/TT-BCT
	09/6/2023
	Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023
	25/7/2023
	

	33
	Bộ Tài Chính
	39/2023/TT-BTC
	09/6/2023
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
	01/8/2023
	

	34
	Bộ Tài Chính
	40/2023/TT-BTC
	9/6/2023
	 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	23/7/2023
	

	35
	Bộ Tài Chính
	37/2023/TT-BTC
	07/6/2023
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng
	01/8/2023
	

	36
	Bộ Tài Chính
	36/2023/TT-BTC
	06/6/2023
	Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
	21/7/2023
	

	37
	Bộ Tài Chính
	5752/BTC-ĐT
	06/6/2023
	Rà soát vướng mắc Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ
	
	

	38
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	2356/BVHTTDL-MTNATL
	13/6/2023
	Công văn về việc tiếp thu ý kiến của các Bộ về Báo cáo, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”
	
	

	39
	Văn phòng Chính phủ
	219/TB-VPCP
	12/6/2023
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện hiện nay và các giải pháp, chính sách để huy động năng lượng mặt trời áp mái từ nhà dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học, đặc biệt tại khu vực miền Bắc
	
	

	40
	Bộ Tài Chính
	42/2023/TT-BTC
	12/6/2023
	Quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước
	
	

	41
	 Bộ Tài Nguyên và Môi trường
	4310/BTNMT-ĐKDLTTĐĐ
	12/6/2023
	Thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	42
	 Thủ tướng Chính phủ
	680/QĐ-TTg
	10/6/2023
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	43
	 Bộ Tài Nguyên và Môi trường
	1557/QĐ-BTNMT
	13/6/2023
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-TTgngày 04/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng kiểmkê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025
	
	

	44
	Chính phủ
	88/NQ-CP
	08/6/2023
	Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực tuyến với địa phương
	
	

	45
	 Thủ tướng Chính phủ
	21/CT-TTg
	10/06/2023
	Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
	
	

	46
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3829/BNN-KHCN
	13/6/2023
	V/v lập hồ sơ, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công năm 2024
	
	

	47
	Chính phủ
	33/2023/NĐ-CP
	10/6/2023
	Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
	[bookmark: _GoBack]01/8/2023
	

	48
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2210/BTTTT-CĐSQG
	12/6/2023
	V/v Khảo sát hiện trạng triển khai Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh (phiên bản 2⋅0), phục vụ xây dựng khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 3⋅0, hướng tới CPS⋅
	
	

	49
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	2212/BTTTT-CVT
	12/6/2023
	V/v kiên quyết xử lý công trình tháp truyền thông không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng
	
	

	50
	Văn phòng Chính phủ
	4324/VPCP-KSTT
	13/6/2023
	V/v tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	
	

	51
	Văn phòng Chính phủ
	4334/VPCP-KSTT
	13/6/2023
	V/v thực hiện kiến nghị, đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	52
	Văn phòng Chính phủ
	4388/VPCP-TH
	14/6/2023
	V/v báo cáo định kỳ hằng quý kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
	
	

	53
	Văn phòng Chính phủ
	4303/VPCP-KSTT
	12/6/2023
	V/v đôn đốc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	54
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1237/QĐ-BTNMT
	12/5/2023
	Về việc ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường
	
	

	55
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	701/QĐ-BGTVT
	09/6/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	
	

	56
	Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang
	840/SLĐTBXH-KHTC
	14/6/2023
	V/v triển khai rà soát, lập danh sách đối tượng đăng ký hình thức nhận trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chính sách trợ giúp xã hội
	
	

	57
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3841/BNN-VPĐP
	13/6/2023
	Điều chỉnh thời hạn góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện (tại Quyết định số 318/QĐ-TTg và Quyết định số 320/QĐ-TTg) và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025
	
	

	58
	Văn phòng Chính phủ
	218/TB-VPCP
	10/6/2023
	Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc giải quyết vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng
	
	

	59
	Văn phòng Chính phủ
	4302/VPCP-KGVX
	12/6/2023
	Tổng kết NQ số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021
	
	

	60
	 Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1034/TB-BGDĐT
	12/6/2023
	Thông báo kết quả Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 (Môn Bơi và Vovinam)
	
	

	61
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1043/KH-BGDĐT
	13/6/2023
	Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" trong ngành Giáo dục
	
	

	62
	Văn phòng Chính phủ
	42/QĐ-BCĐCCL
	12/6/2023
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng theo Quyết định số 689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	63
	Bộ Tư pháp
	2367/TCT
	09/6/2023
	V/v thực hiện rà soát văn bản QPPL phục vụ triển khai Đề án 06.
	
	

	64
	Văn phòng Chính phủ
	4303/VPCP-KSTT
	12/6/2023
	V/v đôn đốc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	65
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	2357/QĐ-BNN-KL
	14/6/2023
	Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2022
	
	

	66
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1621/QĐ-BGDĐT
	12/6/2023
	Phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)/giảng viên CĐSP chính (hạng II) năm 2023
	
	

	67
	Bộ Nội vụ
	2820/BNV-CCVC
	12/06/2023
	V/v triển khai Thông tư số 06/2023/TT-BNV
	
	

	68
	Bộ Nội vụ
	2833/BNV-CTTN
	12/06/2023
	V/v Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
	
	



